   Ma trận đề kiểm tra Toán 9 Học kỳ I

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao
	Cộng

	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2
	Nhận biết hằng đẳng thức 
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 và biết đưa về dạng cơ bản  như trên.
	Hiểu cách trục căn thức ở mẫu và thu gọn biểu thức
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

0,75đ
	1

0,75đ
	
	
	2
1,5đ (15%)

	Giải phương trình
	Nhận biết dạng pt và cách giải
	Hiểu và biết cách biến đổi về pt đơn giản
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

0,75đ
	1

0,75đ
	
	
	2

1,5đ (15%)

	Hàm số bậc nhất
	Biết vẽ đồ thị 
	Biết tìm tọa độ giao điểm
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	1

1đ
	1

1đ
	
	
	2

2đ (20%)

	Ứng dụng hệ thức lượng vào thực tế 
	
	
	Vận dụng được kiến thức về hệ thức lượng để giải bài toán thực
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ (10%)

	Ứng dụng tỉ số lượng giác vào thực tế 
	
	
	Biết cách vẽ hình và lựa chọn tslg để tính độ dài, độ cao, bề rộng, …
	
	

	Số câu:

Số điểm:  
	
	
	1

1 đ
	
	1
1đ (10%)

	Hình học
	Nhận biết được một số định lý đã học
	Thông hiểu các định lý đã học chứng minh được yêu cầu tổng hợp của bài toán
	
	Biết tìm các mối liên hệ giữa các kiến thức về đồng dạng, … để ứng dụng giải toán
	

	
	1

1 đ
	1

1 đ
	
	1

1 đ
	3
3đ (30%)

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:
	4

3,5đ (35%)
	4

3,5đ (35%)
	2

2đ (20%)
	1

1đ (10%)
	11
10đ (100%)
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Bài 1: (1,5 đ)Thực hiện phép tính và thu gọn.

a) 
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b) 
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Bài 2: (1,5 đ) Giải phương trình.
a) 
[image: image4.wmf]326
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Bài 3: (2 đ) 

Cho hàm số y = 
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có đồ thị là (
[image: image7.wmf]1
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) và hàm số y = 
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có đồ thị là (
[image: image9.wmf]2
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a) Vẽ và (
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) và (
[image: image11.wmf]1

d

) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) [image: image32.emf]H
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Tìm tọa độ giao điểm của (
[image: image12.wmf]1
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) và (
[image: image13.wmf]2

d

) bằng phép toán.
Bài 4: (1đ) Trên hình vẽ mô tả nhà của An tại vị trí A, nhà của Bình tại vị trí B, trường học là vị trí C. Đoạn đường AB vuông với AC, đoạn đường AH vuông với BC. Ngày thường thì An đi học theo đoạn đường AC, Bình đi học theo đoạn đường BC. Hôm nọ, hai bạn ấy muốn hẹn gặp nhau trên đường đi học và đã xác định vị trí hẹn gặp là H, vị trí này cách nhà An 6km, cách nhà Bình 4,5km. Hỏi An phải đi đoạn đường dài hơn thường ngày bao nhiêu km?
Bài 5: (1đ) Một con thuyền đang ở chính giữa dòng sông, bắt đầu di chuyển theo một hướng tạo với bờ sông một góc 300 để cập vào bờ. Biết vận tốc di chuyển của thuyền là 0,8m/s, thời gian di chuyển là 1 phút 5s. Hỏi bề rộng dòng sông đó là bao nhiêu mét ?
Bài 6: (3đ) Cho đường tròn (O) có đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại B của (O) lấy điểm C bất kỳ. Vẽ dây BD vuông góc với OC tại I.
a) Chứng minh 
[image: image14.wmf]·
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b) Chứng minh OC là đường trung trực của DB. Từ đó suy ra CD là tiếp tuyến của ( O ).

c) Chứng minh 
[image: image15.wmf]·
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1 
a
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	Bài 2
a
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	Bài 3
a
	Lập bảng giá trị đúng

Vẽ đúng 
	0,5
0,5

	b
	Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image20.wmf]1
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Giải ra được: x = 
[image: image22.wmf]4
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Thay vào hàm số tính được y =
[image: image23.wmf]3
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Vậy tọa độ giao điểm là (
[image: image24.wmf]4
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	Bài 4


	Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, đường cao AH ta có AH2 = HB.HC
=> HC = 8 (km)

Theo định lý Pytago trong tam giác vuông AHC ta có AC2 = AH2 + HC2
Từ đó tính được AC = 10 (km)

Vậy An phải đi xa hơn thường ngày một đoạn đường dài là:

AH + HC – AC = 6 + 8 – 10 = 4 (km)
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	Bài 5
	[image: image26.emf]B
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Gọi BC là quãng đường di chuyển của thuyền

AK là bề rộng dòng sông
BC = 0,8.65 = 52

sinC = 
[image: image27.wmf]AB
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=> AB = 52.sin300 = 26 (m)

AK = 2AB = 52 (m)

Vậy bề rộng dòng sông là 52m.
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	Bài 6

a
	[image: image28.emf]I
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(ADB nội tiếp (O) có AB là đường kính

=> (ADB vuông tại D 
=> 
[image: image29.wmf]·
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	b
	(O) có :

· OI là một phần đường kính

· BD là dây

· BD ( OI tại I

Do đó I là trung điểm của DB

Suy ra OC là đường trung trực của DB

=> CD = CB

Mặt khác, (OCB = (OCD (c-c-c)

=> 
[image: image30.wmf]·
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=> CD ( OD

Vậy CD là tiếp tuyến của (O)
	0,25
0,25
0,25
0,25

	c
	Theo hệ thức lượng ta có : OC.OI = OB2
OB= OA nên OC.OI = OA2
Nên (OIA đồng dạng với (OCA (c-g-c)

=> 
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